Trần Quốc Hoàn - Người con xứ Nghệ với Thăng Long - Hà Nội

Lê Văn Phong

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, như một mối liên hệ đặc biệt, rất nhiều người con xứ Nghệ đã đến với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội và cũng tại đây, họ đã có những cống hiến xuất sắc, góp phần xây dựng nên một Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội văn hiến, văn minh và hiện đại, trong số đó phải kể đến Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

1. Từ Nghệ An gắn bó với Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn thăng trầm của cách mạng

Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916 tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trải qua những năm đầu hoạt động sôi nổi, năm 1936, Trần Quốc Hoàn ra Hà Nội, hoạt động trong phong trào Mặt trận dân chủ và đảm nhận công tác tại một số tờ báo phát hành công khai do Đảng tổ chức.

 Năm 1937, Xứ ủy Bắc kỳ chính thức được lập lại ở Hà Nội. Trước yêu cầu cấp thiết về chỉ đạo của trung tâm chính trị hàng đầu này, Xứ ủy Bắc kỳ quyết định thành lập lại Thành ủy Hà Nội vào tháng 3/1937, phạm vi hoạt động bao gồm cả Hà Đông và Sơn Tây. Trần Quốc Hoàn được Xứ ủy Bắc kỳ cử vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí thư rồi Bí thư Thành ủy đến năm 1940. Những năm này, Trần Quốc Hoàn dồn tâm sức cùng các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội khôi phục lại phong trào từng bị tổn thất nặng nề trong thời kỳ địch khủng bố trắng trước đây. Ông đã cùng Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng các đoàn thể quần chúng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân lao động, tầng lớp công nhân, thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ với nhiều loại hình tổ chức sinh động rộng rãi; phát động hàng chục cuộc đấu tranh lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia với các khẩu hiệu như “Chống phản động thuộc địa và chiến tranh”, “Đòi tự do, cơm áo, hòa bình”…, đưa Hà Nội trở thành một trung tâm cách mạng của cả nước. 

Từ những cơ sở do Thành ủy Hà Nội gây dựng, trong những năm 1938, 1939, phong trào đấu tranh của công nhân Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Ngày 1/5/1939, lần đầu tiên ở Việt Nam ngày Quốc tế lao động được tổ chức công khai ở nhiều địa phương. Ở Hà Nội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, bộ phận công tác báo chí công khai của Đảng đã vận động chi nhánh Đảng Xã hội Pháp đứng ra xin phép tổ chức ngày Quốc tế lao động. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Trần Quốc Hoàn và Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng tham gia đông đảo. Mặc dù kẻ thù đe dọa và ra những điều kiện hạn chế, nhưng đến ngày 1/5, cuộc mít tinh công khai với trên hai vạn người tham gia được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, gây tiếng vang lớn đối với toàn vùng.

Tháng 5/1940, trước yêu cầu mới của cách mạng, Trung ương Đảng điều Trần Quốc Hoàn rời Hà Nội(1) về công tác tại Cơ quan in báo Cờ Giải phóng, phụ trách giao thông Xứ ủy Bắc kỳ, tiếp đó phụ trách phong trào hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh(2). Đầu năm 1941, Trần Quốc Hoàn bị thực dân Pháp bắt, đưa về Hà Nội với mức án 6 năm tù giam và 20 năm quản thúc, sau đó bị đưa lên giam giữ tại Nhà tù Sơn La. Sau cuộc đảo chính Nhật - Pháp (9/3/1945), từ những kết quả đấu tranh của những người cộng sản ở Nhà tù Sơn La, kẻ thù buộc phải trả tự do cho Trần Quốc Hoàn và hơn 200 tù chính trị khác. Ra khỏi tù, Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ và trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ. Thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945 có sự đóng góp to lớn của Trần Quốc Hoàn. 

2. Sát cánh cùng nhân dân Hà Nội chống thực dân Pháp xâm lược
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), nhưng sau đó không lâu thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần thứ hai (23/9/1945). Mảnh đất Hà Nội tiếp tục là nơi đầu sóng, ngọn gió chặn bước tiến của quân thù trong kế hoạch xâm chiếm Việt Nam lần thứ hai. Lúc này, tuy không trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhưng hoạt động của Trần Quốc Hoàn luôn gắn bó mật thiết với Đảng bộ Hà Nội. Ông trực tiếp chỉ đạo nhiều công tác của Đảng bộ Hà Nội, đặc biệt là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm ở Liên khu I(3).

Đảm nhận nhiệm vụ là Phái viên của Trung ương tại Mặt trận Hà Nội, Trần Quốc Hoàn ngày đêm cùng với Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ(4) và các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội lãnh đạo quân dân Thủ đô tích cực chuẩn bị chiến trường, tổ chức chiến đấu. Đêm ngày 19/12/1946, Trần Quốc Hoàn chỉ đạo một lực lượng làm nổ Nhà máy điện Yên Phụ, gây mất điện toàn thành phố, là hiệu lệnh mở đầu toàn quốc kháng chiến. Tiếp đó, sáng ngày 10/12/1946, Trần Quốc Hoàn trực tiếp cùng Vương Thừa Vũ đi kiểm tra việc nổ súng mở đầu kháng chiến tại pháo đài Láng. 

Có thể nói, kể từ khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam đến thời điểm này, chưa ở đâu cuộc chiến lại diễn ra khốc liệt đến như vậy. Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước bị đe dọa nghiêm trọng trước sức mạnh súng đạn của quân thù. Bởi vậy, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ cầm súng chiến đấu bảo vệ Thủ đô, vượt qua mưa bom, bão đạn, tối ngày 23/12/1946, Trần  Quốc Hoàn cùng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Khu ủy XI và đồng chí Việt Hùng, Khu phó Bộ Chỉ huy Khu XI vượt vòng vây của địch vào thăm cán bộ, chiến sĩ ở Liên khu I(5). Sự có mặt của Trần Quốc Hoàn cùng các đồng chí lãnh đạo trong giờ phút cam go nhất của cuộc kháng chiến đã nói lên tinh thần, trách nhiệm của những người lãnh đạo Mặt trận Hà Nội. Hình ảnh tận tụy với cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu kháng chiến của Trần Quốc Hoàn và các đồng chí lãnh đạo cấp trên là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Liên khu I phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Bác giao phó. Kể về chuyến thăm cảm động này, trong Hồi ký “Chiến đấu trong vòng vây”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Ngày 23/12/1946, anh Trần Quốc Hoàn và anh Lê Quang Đạo được Trung ương cử vào Liên khu I để xem xét tình hình tại chỗ. Khi trở về, các anh báo cáo với Bác và Thường vụ: Nếu được tiếp tế đều đặn về lương thực, đạn dược, Trung đoàn vẫn có thể trụ lại vượt thời gian dự định”(6). Đánh giá cống hiến của Trần Quốc Hoàn trong những ngày “Toàn quốc kháng chiến” ở Thủ đô Hà Nội, sau hơn nửa thế kỷ, nhìn lại cuộc chiến đấu này, đồng chí Lê Trung Toản, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến kiêm Bí thư Đảng ủy Liên khu I và là Chính ủy Trung đoàn Thủ đô anh hùng, với tất cả tâm huyết, tình cảm và sự hiểu biết của mình đã viết tập hồi ký “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Trong phần kết, ông nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng, của Bộ Tổng chỉ huy mà người đại diện chỉ đạo trực tiếp Liên khu I là đồng chí Trần Quốc Hoàn và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy, của Ủy ban kháng chiến, Bộ chỉ huy Khu XI, Liên khu ủy, Ủy Ban kháng chiến Liên khu I, đã lãnh đạo tổ chức dân quân Liên khu I thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm cho cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Liên khu I trở thành đỉnh cao của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trường kỳ ở Thủ đô”(7).

Năm 1947, Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử làm Bí thư Liên khu ủy II. Tháng 3/1948 là Bí thư Liên Khu ủy X. Đến năm 1949(8), Trần Quốc Hoàn một lần nữa về với Hà Nội, làm Bí thư Đặc Khu ủy Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Trần Quốc Hoàn thực hiện đối với Đặc khu ủy Hà Nội giai đoạn này là công tác xây dựng Đảng. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức rõ và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong công tác, lôi cuốn đông đảo quần chúng ủng hộ kháng chiến, ủng hộ cách mạng. Đặc biệt, do xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng, Trần Quốc Hoàn và một số đồng chí trong Đảng bộ Hà Nội đã biên soạn cuốn “Cách làm việc của một cấp ủy”. Đây là tài liệu quan trọng, là kết quả của một quá trình đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp thu, vận dụng lý luận khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách được phát hành rộng rãi làm tài liệu học tập, nghiên cứu trong toàn Đảng bộ Hà Nội.

 Song song với đó, Trần Quốc Hoàn đề nghị Trung ương đưa cán bộ người Hà Nội đang công tác tại các địa phương khác, nếu có điều kiện và tự nguyện thì điều về tăng cường cho Hà Nội. Nhờ đó, nhiều cán bộ ở các khu, tỉnh được điều về Hà Nội, làm cho số cán bộ có kinh nghiệm của Hà Nội ngày càng nhiều lên. Đây là những nhân tố nền tảng để phát động xây dựng các phong trào vững mạnh trong quần chúng, góp phần đưa cách mạng Hà Nội phát triển vững chắc. Tháng 8/1952, do yêu cầu bố trí luân chuyển cán bộ của Trung ương, Trần Quốc Hoàn được điều động nhận nhiệm vụ phụ trách Ngành Công an(9). Lê Thanh Nghị, Bí thư Liên khu III được Trung ương chỉ định kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội. 

Năm 1954, sau thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954), Trung ương Đảng cử lực lượng về tiếp quản Thủ đô. Tuy nhiên, Hà Nội sau Hiệp định Giơnevơ(10) còn nằm trong vùng tập kết của quân đội Pháp, nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết kịp thời, đặc biệt là ngăn chặn âm mưu của kẻ thù. Nhận thức rõ điều đó, Trung ương Đảng quyết định tăng cường cán bộ kinh nghiệm cho Hà Nội. Ngày 6/9/1954, Trần Quốc Hoàn được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội(11), Bí thư Đảng ủy tiếp quản Thủ đô. Sứ mệnh lịch sử một lần nữa đặt lên vai Trần Quốc Hoàn.

Tiếp quản Thủ đô trong điều kiện từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, Trần Quốc Hoàn cùng các đồng chí trong Thành ủy đã lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô đấu tranh đòi thực dân Pháp nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản đã ký kết tại Hiệp định Giơnevơ, đấu tranh bảo vệ thành phố, bảo vệ xí nghiệp, công sở, chống địch phá hoại, bảo vệ tính mệnh, tài sản của nhân dân, phát triển lực lượng cách mạng trong thành phố, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bên ngoài vào tiếp quản, giải phóng hoàn toàn Thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội đứng đầu là Trần Quốc Hoàn, một cao trào đấu tranh của công nhân và nông dân thành phố chống địch phá hoại, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân diễn ra sôi nổi. Với những biện pháp khôn khéo, mềm dẻo, cuối cùng thực dân Pháp phải chấp nhận rút quân khỏi Hà Nội theo đúng thời hạn quy định và chuyển giao thành phố cho ta. 

 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên. Trong không khí như mở hội, sáng ngày 10/10/1954, 20 vạn nhân dân Thủ đô xuống đường đón mừng Ủy ban Quân chính cùng Quân đội nhân dân tiến vào thành phố. Cả Hà Nội rạo rực niềm vui giải phóng. Không chỉ nhân dân Hà Nội hân hoan đón ngày chiến thắng, nhân dân cả nước cũng hướng về chào mừng giải phóng Thủ đô - một sự kiện trọng đại trong lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Ngày 12/10/1954, Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa họp phiên đầu tiên tại Hà Nội. Hội đồng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương thắng lợi to lớn của công cuộc tiếp quản Thủ đô và nhiệt liệt khen ngợi lòng yêu nước của đồng bào, tinh thần kỷ luật của bộ đội và ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong công tác tiếp quản Thủ đô, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Thành ủy Hà Nội do Trần Quốc Hoàn đứng đầu về sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, đảm bảo việc tiếp quản Thủ đô diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trần Quốc Hoàn trở về lãnh đạo Bộ Công an cho đến năm 1980. Ông mất năm 1986 tại Hà Nội(12). 

Thay lời kết
Từ một người con xứ Nghệ, với lòng yêu nước thiết tha và căm thù giặc sâu sắc, Trần Quốc Hoàn sớm đi theo tiếng gọi của cách mạng và gắn bó sự nghiệp của mình với Hà Nội thân yêu. Tại mảnh đất này, Trần Quốc Hoàn có nhiều cống hiến xuất sắc, nhiều năm lãnh đạo nhân dân Thủ đô vừa lao động, vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ, giữ vững và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đánh giá về đồng chí Trần Quốc Hoàn, trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu ngày 7/9/1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh nêu rõ: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - một đảng viên cộng sản ưu tú và kiên cường, một cán bộ lãnh đạo cách mạng giàu kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước ta, đã cống hiến trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc”. Ngày nay, tên tuổi của ông đã gắn với tên đất, tên đường, tên trường học, có sức thôi thúc và lay động lòng người. Nhiều ngôi trường trên đất nước ta mang tên Trần Quốc Hoàn. Tại Hà Nội, để tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với mảnh đất Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên ông cho một đường phố ở Thủ đô Hà Nội. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều người con ưu tú khác, Trần Quốc Hoàn là một hiện thân tiêu biểu của người xứ Nghệ trên đất Thăng Long - Hà Nội, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An hôm nay và mai sau.

Chú thích
1. Trước những hoạt động sôi nổi của mình, đầu năm 1941, Trần Quốc Hoàn bị thực dân Pháp bắt đưa về Hà Nội với mức án 6 năm tù giam và 20 năm quản thúc. Sau đó ông bị chúng đưa lên giam giữ tại Nhà tù Sơn La. Bằng thủ đoạn này, thực dân Pháp hy vọng sẽ cắt đứt mối liên hệ của những người cộng sản với thế giới bên ngoài.

2. Bắc Giang và Bắc Ninh là hai tỉnh nằm trong Liên tỉnh A. Liên tỉnh A gồm các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên.

3. Thời kỳ đó Hà Nội được coi như một khu đặc biệt, nhiều công tác do Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ trực tiếp nắm. 

4. Tháng 11 năm 1946, Trung ương quyết định đổi Đặc khu Hà Nội thành Chiến khu XI. Thành ủy Hà Nội được kiện toàn và đổi thành Khu ủy XI do đồng chí Nguyễn Văn Trân làm Bí thư và đồng chí Lê Quang Đạo làm Phó Bí thư. Bộ Chỉ huy quân sự Khu XI được kiện toàn do đồng chí Vương Thừa Vũ làm Khu trưởng. Trần Quốc Hoàn được Trung ương Đảng cử làm phái viên của Trung ương tại mặt trận Hà Nội.

5. Trụ sở của Liên khu I lúc này đóng ở đầu phố Hàng Bạc.

6. Đồng chí Trần Quốc Hoàn - chiến sĩ cách mạng trung kiên của Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Công an Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nôi, 2006, tr. 298.

  7. Đồng chí Trần Quốc Hoàn - chiến sĩ cách mạng trung kiên của Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Công an Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.301. 

  8. Năm 1951, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng (2.1951), Trần Quốc Hoàn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

  9. Năm 1952, Trần Quốc Hoàn được phân công phụ trách Thứ trưởng bộ Công an, rồi làm Bộ trưởng Bộ Công an cho đến năm 1980. Năm 1960, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng (9.1960), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Năm 1972, là Ủy viên chính thức Bộ Chính trị. Năm 1976, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng. Từ năm 1961 - 1980, đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, cuối năm 1980, được Trung ương cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1982, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ Khóa II đến Khóa VII. Do công lao to lớn của đồng chí đối với cách mạng, đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

10. Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954.

11. Đây là lần thứ ba Trần Quốc Hoàn đảm nhiệm chức vụ cao nhất tại Hà Nội.

12. Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Trần Quốc Hoàn được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

